
TT
Đơn giá 

(VNĐ/m)

Đơn giá 

(VNĐ/m)

1 29.400 40.800

2 46.800 63.000

3 64.000 98.600

4 98.500 162.000

5 152.000 252.000

6 243.000 392.000

6 334.000 565.000

6 490.000 824.000

6 736.000 1.264.000

TT
Đơn giá 

(VNĐ/m)

Đơn giá 

(VNĐ/m)

1 34.900

2 47.100 72.000

3 74.300 112.500

4 112.900

5 171.000

6 272.500

Cút Chếch Măng sông Đai ống Tê
Rắc co 

nhựa
Nút bịt

7.200 6.400 5.400 4.800 8.800 118.500 4.400

11.600 9.400 7.800 6.400 14.800 164.300 5.800

16.800 15.800 11.600 8.500 23.600 237.000 9.500

26.600 29.800 18.500 39.400 256.000 16.800

52.800 58.800 31.800 69.500 345.000 28.000

105.000 124.000 64.000 148.000 418.000 54.000

178.000 174.000 98.000 228.000 983.800 94.000

346.000 306.000 168.000 368.000 1.130.000 144.500

482.000 383.000 236.000 568.000 226.300

Áp dụng từ ngày 07/01/2014

I. ỐNG NƢỚC

Ống nƣớc lạnh 

( PN 10)

Ống nƣớc nóng 

(PN20)

D32 x 2,9mm x 4m D32 x 5.4mm x 4m

D40 x 3,7mm x 4m D40 x 6,7mm x 4m

D20 x 2,3mm x 4m D20 x 3,4mm x 4m

D25 x 2,3mm x 4m D25 x 4,2mm x 4m

D75 x 6,8mm x 4m D75 x 12,5mm x 4m

D90 x 8,2mm x 4m D90 x 15mm x 4m

D50 x 4,6mm x 4m D50 x 8,3mm x 4m

D63 x 5,8mm x 4m D63 x 10,5mm x 4m

40

D110 x 10mm x 4m D110 x 18,3mm x 4m

II. PHỤ KIỆN NỐI NHỰA (VNĐ/C)

Kích cỡ (mm)

Ống lạnh UV chống tia cực tím Ống nóng UV chống tia cực tím

50

63

75

90

110

D20 x 2,3mm x 4m

D25 x 2,3mm x 4m D25 x 4,2mm x 4m

D32 x 2,9mm x 4m D32 x 5.4mm x 4m

VESBO ISO - 9001

D40 x 3,7mm x 4m

D63 x 5,8mm x 4m

D50 x 4,6mm x 4m

20

25

32

b¸o gi¸ èng nuíc s¹ch chÞu nhiÖt vµ phô kiÖn ppr vesbo
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Kích cỡ
Cút ren 

trong

Cút ren 

ngoài

Măng sông 

ren trong

Măng sông 

ren ngoài

Rắc co ren 

ngoài

Rắc co 

ren trong

Tê ren 

trong

Tê ren 

ngoài

20x1/2" 47.800 69.900 42.800 59.000 118.600 109.000 52.000 70.100

20x3/4" 51.000 66.000 53.000

25x1/2" 55.000 68.500 52.000 63.000 54.200

25x3/4" 69.000 87.400 55.800 88.000 205.800 165.900 62.000

32x1" 165.500 278.000 125.200 176.100 247.800 231.000

40x1 1/4" 251.100 351.000 375.900 352.800

50x1 1/2" 297.000 381.800

63x2" 488.000 658.000

75x2 1/2" 724.000 862.000

Kích cỡ Côn thu Kích cỡ Tê thu Kích cỡ Van nhựa
Van Inox 

ngắn

Van Inox 

dài

Van bi 

rắc co

25/20 6.500 25/20 14.800 20mm 158.000 310.800 455.700 638.600

32/20 9.800 32/20 23.000 25mm 208.000 405.300 491.400 811.500

32/25 11.000 32/25 24.800 32mm 244.000 600.600 1.107.000

40/20 13.400 40/20 48.500 40mm 562.000 1.388.000

40/25 15.000 40/25 54.000 50mm 779.000 1.646.400

40/32 16.000 40/32 56.000 63mm 988.000 2.070.600

50/20 18.200 50/20 66.000 75mm 5.229.000

50/25 19.200 50/25 68.000 90mm 5.460.000

50/32 22.000 50/32 73.000

50/40 23.400 50/40 78.000

63/20 38.000 90/40 386.000 Kích cỡ Ống cong Vòng đệm

63/25 41.800 90/50 412.000 20mm 22.000 269.300

63/32 45.600 90/63 426.000 25mm 40.000 348.000

63/40 48.000 90/75 438.000 32mm 62.000 454.300

63/50 52.000 110/50 638.000 40mm

75/50 61.000 110/63 666.000 50mm

75/63 69.000 110/75 689.000 63mm 39.400

90/63 135.000 110/90 772.000 75mm 54.000

90/75 166.000 90mm 87.300

110/90 238.000 110mm 136.300

IV. PHỤ KIỆN KHÁC (VNĐ/C)

III. PHỤ KIỆN NỐI KIM LOẠI (VNĐ/C)

Van cửa mở 100%

* Trên mỗi sản phẩm của chúng tôi đều có in thương hiệu VESBO (trừ rắc co nhựa và van bi rắc co)

* Thương hiệu VESBO đã được nhà máy Novaplast Thổ Nhĩ Kỳ - Tập đoàn KarGroup CHLB Đức đăng ký bảo hộ thương hiệu

độc quyền tại Việt Nam.

RÊt mong ®ược phôc vô Quý kh¸ch!


